
STT MSSV LÔÙP vị trí N (KN) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

1 LT81600118 Phan Khánh Anh L16-XD01 1-A 420 12.6 15.75 5,i 3,i 4 4,i 1

2 LT81600121 Nguyễn Trần Dũng L16-XD01 1-B 425.25 11.55 15.015 6,i 4,i 5,i 2

3 LT81600173 Nguyễn Văn Đồng L16-XD01 1-C 430.5 10.5 14.28 4,i 3 5,i 4,6i 3

4 LT81600174 Nguyễn Hồng Đức L16-XD01 1-D 435.75 11.13 13.545 5,i 4,i 5,5i 1

5 LT81600178 Lê Quang Hiên L16-XD01 1-E 441 11.76 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

6 LT81600182 Đoàn Minh Hoàng L16-XD01 2-A 446.25 12.39 12.075 5,5i 4,4i 5,2i 3

7 LT81600186 Phan Thanh Hồi L16-XD01 2-B 451.5 13.02 11.34 5,i 3 4,5i 4,5i 1

8 LT81600191 Vũ Văn Hùng L16-XD01 2-C 456.75 13.65 10.605 4,i 4,5i 5,i 2

9 LT81600201 Nguyễn Mai Anh Khôi L16-XD01 2-D 462 14.28 9.87 5,i 4 5,i 4,i 3

10 LT81600203 Trần Hồng Khoe L16-XD01 2-E 467.25 14.91 9.135 6,1i 4,5i 5,5i 1

11 LT81600204 Mai Lanh L16-XD01 3-A 472.5 15.75 11.55 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

12 LT81600206 La Thanh Liêm L16-XD01 3-B 465.15 12.81 11.025 5,2i 4,5i 5,2i 3

13 LT81600137 Huỳnh Tấn Lực L16-XD01 3-C 457.8 9.87 10.5 5,i 3,i 4 4,i 1

14 LT81600215 Đoàn Văn Ngọc L16-XD01 3-D 450.45 12.81 9.975 6,i 4,i 5,i 2

15 LT81600217 Bùi Trọng Nhân L16-XD01 3-E 443.1 12.075 9.45 4,i 3 5,i 4,6i 3

16 LT81600218 Lưu Hoàng Minh Nhật L16-XD01 4 - A 435.75 11.025 8.925 5,i 4,i 5,5i 1

17 LT81600231 Đào Văn Quyền L16-XD01 4-B 428.4 10.185 8.4 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

18 LT81600236 Nguyễn Hoài Sơn L16-XD01 4-C 421.05 9.2925 10.29 5,5i 4,4i 5,2i 3
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19 LT81600147 Nguyễn Đan Thành L16-XD01 4-D 435.75 11.76 10.605 5,i 3 4,5i 4,5i 1

20 LT81600245 Nguyễn Văn Thành L16-XD01 4-E 450.45 14.2275 10.92 4,i 4,5i 5,i 2

21 LT81600242 Nguyễn Duy Thân L16-XD01 1-A 465.15 16.695 11.235 5,i 4 5,i 4,i 3

22 LT81500503 Trần Nam Thiên L16-XD01 1-B 479.85 14.175 11.55 6,1i 4,5i 5,5i 1

23 LT81600298 Nguyễn Văn Thiện L16-XD01 1-C 494.55 13.02 11.865 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

24 LT81600150 Phạm Công Trình L16-XD01 1-D 509.25 14.175 12.18 5,2i 4,5i 5,2i 3

25 LT81600265 Nguyễn Thanh Tuấn L16-XD01 1-E 499.8 12.705 12.495 5,i 3,i 4 4,i 1

26 LT81500520 Võ Minh Tùng L16-XD01 2-A 490.35 11.235 12.81 6,i 4,i 5,i 2

27 LT81500521 Vũ Huy Tùng L16-XD01 2-B 480.9 9.765 13.125 4,i 3 5,i 4,6i 3

28 LT81600273 Lê Xuân Văn L16-XD01 2-C 471.45 9.24 13.44 5,i 4,i 5,5i 1

29 LT81600153 Trần Anh Vũ L16-XD01 2-D 462 11.76 13.755 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

30 LT81600161 Phạm Minh Chánh L16-XD02 2-E 452.55 11.13 13.44 5,5i 4,4i 5,2i 3

31 LT81600163 Nguyễn Quốc Chinh L16-XD02 3-A 443.1 10.5 13.125 5,i 3 4,5i 4,5i 1

32 LT81600129 Ngô Tuấn Hiển L16-XD02 3-B 433.65 9.87 12.81 4,i 4,5i 5,i 2

33 LT81600183 Nguyễn Kiều Hoàng L16-XD02 3-C 424.2 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 3

34 LT81600195 Lại Duy Khánh L16-XD02 3-D 435.75 9.87 12.915 6,1i 4,5i 5,5i 1

35 LT81600198 Cao Văn Khoa L16-XD02 3-E 447.3 10.5 13.335 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

36 LT81600210 Nguyễn Ngọc Lương L16-XD02 4-A 458.85 11.13 13.755 5,2i 4,5i 5,2i 3

37 LT81600216 Lê Bình Nguyên L16-XD02 4-B 470.4 11.76 14.175 5,i 3,i 4 4,i 1
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38 LT81600219 Nguyễn Văn Nhiệm L16-XD02 4-C 481.95 12.39 14.595 6,i 4,i 5,i 2

39 LT81600239 Phạm Thành Tài L16-XD02 4-D 493.5 13.02 15.015 4,i 3 5,i 4,6i 3

40 LT81600244 Lê Chí Thanh L16-XD02 4-E 477.75 11.865 14.175 5,i 4,i 5,5i 1

41 LT81600258 Võ Dâng Hải Triều L16-XD02 1-A 462 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 2

42 LT81600262 Trịnh Xuân Trường L16-XD02 1-B 483 11.025 15.12 4,i 4,5i 5,i 3

43 LT81600266 Vũ Huy Trung Tuấn L16-XD02 1-C 479.85 13.02 12.18 5,i 4 5,i 4,i 1

44 LT81600277 Trần Duy Vương L16-XD02 1-D 486.15 13.65 12.495 6,1i 4,5i 5,5i 2
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